
Stt Họ  lót Tên Giới tính Ngày sinh Ngành đào tạo
Đánh giá hồ 

sơ sơ bộ
Ghi chú

1 Nguyễn Phương Ân Nữ 23/12/1993 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

2 Đặng Thái Bình Nam 21/10/1994 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

3 Trần Tuấn Cảnh Nam 05/05/1997 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

4 Trần Tiến Đoàn Nam 04/05/1996 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

5 Phạm Hồng Du Nam 06/12/1979 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

6 Mai Phạm Duy Nam 11/08/1988 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

7 Lê Thanh Hà Nữ 14/08/1994 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

8 Nguyễn Lê Thảo Hà Nữ 12/09/1998 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

9 Trương Thanh Hòa Nam 20/10/1980 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

10 Lê Nhật Hồng Nữ 24/01/1998 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

11 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 15/08/1995 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

12 Hoàng Thị Minh Tâm Nữ 29/10/1985 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

13 Nguyễn Nhật Thanh Nam 29/07/1988 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

14 Phạm Thị Thúy Nữ 23/10/1990 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

15 Châu Thị Vân Nữ 11/05/1980 9380103-Luật dân sự và tố tụng dân sự Đạt

16 Võ Tấn Đào Nam 02/01/1992 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

17 Vũ Lê Hải Giang Nam 06/10/1994 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

18 Phạm Thị Diệu Hiền Nữ 21/08/1976 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

19 Ngô Hoàng Huy Nam 01/09/1981 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

20 Nguyễn Thị Lắm Nữ 12/02/1983 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

21 Ngô Quý Linh Nam 09/04/1975 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt
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22 Trương Tư Phước Nam 14/04/1989 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

23 Võ Minh Sang Nam 01/01/1981 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

24 Phan Thị Bình Thuận Nữ 10/12/1971 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

25 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 07/08/1976 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

26 Trương Thị Minh Thùy Nữ 06/01/1992 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

27 Nguyễn Phạm Duy Trang Nữ 26/01/1982 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

28 Nguyễn Ngọc Thanh Trung Nam 16/02/1991 9380102-Luật hiến pháp và luật hành chính Đạt

29 Đào Tuấn Anh Nam 08/08/1991 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

30 Trần Hữu Bằng Nam 02/04/1980 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

31 Đinh Văn Đoàn Nam 01/01/1986 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

32 Trần Trung Hiếu Nam 19/08/1977 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

33 Hồ Hà Phương Nữ 18/05/2001 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

34 Nguyễn Thanh Thuận Nữ 01/01/1997 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

35 Lê Anh Tuấn Nam 19/05/1981 9380104-Luật hình sự và tố tụng hình sự Đạt

36 Phan Lê Ngọc Châu Nam 16/02/1994 9380107-Luật Kinh tế Đạt

37 Nguyễn Ngọc Trân Châu Nữ 01/08/1996 9380107-Luật Kinh tế Đạt

38 Trần Nhân Chính Nam 19/10/1996 9380107-Luật Kinh tế Đạt

39 Huỳnh Thị Hồng Cúc Nữ 08/07/1993 9380107-Luật Kinh tế Đạt

40 Trần Ngân Giang Nữ 10/07/1983 9380107-Luật Kinh tế Đạt

41 Võ Văn Hiếu Nam 22/03/1998 9380107-Luật Kinh tế không đạt

42 Thân Thị Kim Nga  09/10/1989 9380107-Luật Kinh tế Đạt

43 Lê Minh Nguyện Nam 20/08/1982 9380107-Luật Kinh tế Đạt

44 Mai Hùng Nhân Nam 01/01/1984 9380107-Luật Kinh tế Đạt

45 Nguyễn Văn Tiến Nam 18/01/1979 9380107-Luật Kinh tế Đạt

46 Ngô Quang Vinh Nam 12/04/1990 9380107-Luật Kinh tế Đạt

47 Chung Lê Hồng Ân Nữ 14/05/1989 9380108-Luật Quốc tế Đạt

48 Nguyễn Thế Hà Nam 29/11/1990 9380108-Luật Quốc tế Đạt

49 Trần Ngọc Hà Nữ 17/06/1982 9380108-Luật Quốc tế Đạt

50 Nguyễn Văn Hòa Nam 15/05/1979 9380108-Luật Quốc tế Đạt



51 Nguyễn Thị Vân Huyền Nữ 27/08/1983 9380108-Luật Quốc tế Đạt

52 Trần Huynh Nam 15/11/1990 9380108-Luật Quốc tế Đạt

53 Trần Đức Lợi Nam 05/12/1985 9380108-Luật Quốc tế Đạt

54 Huỳnh Thị Yến Nguyệt Nữ 05/02/1992 9380108-Luật Quốc tế Đạt

55 Phan Thanh Tâm Nữ 06/03/1981 9380108-Luật Quốc tế Đạt

56 Lê Thị Minh Trang Nữ 15/12/1995 9380108-Luật Quốc tế Đạt
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